
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :06-01-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 17.11902:00 SITC HAINAN Hoàng ViệtP/S TS41 NHHONG 
KONG

 105 3.98307:00 NEW HORIZON Lê Văn Hòa Đặng Xuân 
Quỳnh

 Thọ 
Quang

P/S2 H3Singapore

 145 9.53109:00 HAI FENG HAI 
KOU

Hồ Quang TùngP/S TS33 H1CHINA

 143 9.52010:00 SITC 
KWANGYANG

Hồ Quang Tùng TS3P/S4 H1HONG 
KONG

 167 17.87116:00 CA MANILA Đỗ Văn Lợi TS4P/S5 NHHONG 
KONG

 143 9.52017:30 SITC 
KWANGYANG

Phan Minh CảnhP/S TS36 NHHONG 
KONG

 173 16.48822:00 YM INITIATIVE Nguyễn Hồng Minh TS3P/S7 NHLiberia

 134 7.24923:00 NASICO 
NAVIGATOR

Phùng Tấn Sáu Bùi Hữu Hiếu TS2BP/S8 NHVIET NAM

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 317 121.87807:00 CELEBRITY 
SOLSTICE

Nguyễn Như Hán Bến số 1 
Chân Mây

P/S9 NHMalta

 147 11.97608:00 ĐÔNG BẮC 22-11 Nguyễn Như HánP/S Bến số 2 
Chân Mây

10 NHVIET NAM

 107 5.40909:00 KIMBERLY 1 Nguyễn Như Hán Bến số 2 
Chân Mây

P/S11 NHPANAMA

 317 121.87819:30 CELEBRITY 
SOLSTICE

Huỳnh Tấn ThiệnP/S Bến số 1 
Chân Mây

12 NHMalta

 172 19.74620:30 VAST FOISON Huỳnh Tấn Thiện Bến số 1 
Chân Mây

 Khu neo 
Chân Mây

13 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 133 6.70409:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Tam HiệpP/S14 NHVIET NAM

 80 1.59910:00 HẢI HÀ 88 Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S Tam Hiệp15 NHVIET NAM

 140 13.06913:00 UNICORN Phạm Đình ThiP/S Tam Hiệp16 NHPANAMA

 133 6.70417:30 TRUONG HAI 
STAR 3

Trần CơP/S Tam Hiệp17 NHVIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 112 5.44801:00 LONG PHU 11 Phạm Đình Thi J2P/S18 NHVIET NAM

 80 2.03202:30 TÙNG LINH 02 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J319 H3VIET NAM

 99 2.93403:30 THALEXIM OIL Lê Phạm Quang 
Huy

 J3P/S20 H3VIET NAM

 86 2.63407:00 TRƯỜNG AN 125 Lê Văn ThịnhP/S Hòa Phát 
4

21 H3VIET NAM

 140 10.27510:30 HUI FENG HAI 16 Trần Cơ Hòa Phát 
6

P/S22 NHPANAMA

 118 4.83811:30 GT UNITY Trần CơP/S J623 NHVIET NAM

 100 2.97611:30 CLIVIA Lê Văn Thịnh Hòa Phát 
6

P/S24 H3PANAMA



 102 3.32114:00 LONG PHU 18 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J425 H3VIET NAM

 88 1.99916:00 HONG SEN 6 Lê Văn ThịnhP/S Hòa Phát 
4

26 H3COMOROS

 127 9.93716:00 INFINITY BLUE Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S Hào 
Hưng 3

27 NHPANAMA

 292 93.42317:00 PAN ADVANCE Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S Hòa Phát 
11

28 NHPANAMA

 190 32.41517:00 SUN PLENTY Phạm Đình ThiP/S Hòa Phát 
5

29 NHPANAMA

 168 13.69718:00 VIỆT THUẬN 
215-06

Phạm Đình Thi Hòa Phát 
5

P/S30 NHVIET NAM

 125 3.69519:00 DẦU KHÍ 105 + 
HOÀNH SƠN 138

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S 
GEMADE

PT

31 H3VIET NAM

 99 2.93420:00 THALEXIM OIL Lê Văn ThịnhP/S J332 H3VIET NAM

 112 5.44820:00 LONG PHU 11 Phạm Đình ThiP/S J233 NHVIET NAM

 122 4.18120:00 HOÀNG NGUYÊN 
VICTORY+HOÀNH 
SƠN 238

Lê Phạm Quang 
Huy

 
GEMADE

PT

P/S34 H3VIET NAM

 210 47.98122:00 ALBANY PIONEER Phan Văn VinhP/S PTSC35 NHJAPAN

 120 9.94323:00 ASIAN 
MARVELOUS

Phan Văn Vinh PTSCP/S36 NHPHILIPPIN
ES

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 6 tháng 1 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


